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TỜ TRÌNH

Về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ
Tại Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sau đây gọi tắt là Chương trình).
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Bộ TTTT) đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia, tổ chức nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất Dự thảo Chương trình, Bộ TTTT xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT 

1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG TRÊN THẾ GIỚI

Giai đoạn 2011-2020 nền kinh tế thế giới chứng kiến nhiều xu thế phát triển mãnh liệt dựa trên công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (CNTT, ĐTVT), trong đó nổi bật là xu thế xã hội, di động, phân tích dữ liệu và điện toán đám mây - SMAC (Social, Mobility, Data analytic, Cloud). Nền kinh tế cũng được tổ chức lại với các mô hình kinh doanh dựa trên các công nghệ này. Nhiều khái niệm về mô hình kinh tế như kinh tế tri thức, kinh tế Internet, kinh tế số đã xuất hiện. Cuối những năm của thập kỷ thứ 2 thế kỷ 21, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4) cùng với hàng loạt các xu thế công nghệ mới đang mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam.

Quy mô thị trường công nghiệp CNTT, ĐTVT của toàn cầu năm 2019 là trên 5.000 tỷ USD, tăng gần 70% so với năm 2014 là 2.959 tỷ USD. Một số lĩnh vực công nghệ mới nổi được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng cao như trí tuệ nhân tạo (AI) tăng từ 10 tỷ USD năm 2018 lên 126 tỷ USD năm 2025, tức tăng 12,6 lần; sản xuất thiết bị IoT sẽ tăng từ 100 tỷ USD năm 2017 lên 1.600 tỷ USD năm 2025, tức tăng gần 16 lần.
Nhận thức được tầm quan trọng của ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT đặc biệt là các công nghiệp mới nổi trong CMCN4, đến nay, một số nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ… đã xây dựng và triển khai các chiến lược, chương trình phát triển CNTT, ĐTVT mang tính đột phá và trở thành những cường quốc trên thế giới về lĩnh vực này. 

Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng 1 nước Hàn Quốc sáng tạo được dẫn dắt bởi CNTT, ĐTVT. Năm 2015, Chính phủ Hàn Quốc ban hành chiến lược K – ICT Strategies 2016-2020 với mục tiêu đạt doanh thu 240 nghìn tỷ KRW và xuất khẩu 210 tỷ USD vào năm 2020 bằng việc phát triển 10 ngành công nghiệp mới: 5G, màn hình độ phân giải siêu cao UHD, nội dung số, thiết bị thông minh, thiết bị IoT, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, an toàn thông tin. Chính phủ đầu tư 1,15 tỷ USD để thực hiện Chương trình này.

Chính phủ Ấn Độ xây dựng Chương trình Ấn độ số (Digital India) trong đó có nội dung nhằm phát triển ngành công nghiệp phần mềm giai đoạn 2020-2025.  Mục tiêu của Chương trình là xây dựng Ấn Độ trở thành cường quốc dẫn đầu thế giới về phát triển phần mềm nhằm thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm trí tuệ dựa trên nền phần mềm nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp CNTT của Ấn Độ. Ấn Độ đặt mục tiêu đến năm 2025 doanh thu ngành phần mềm đạt 7,1 tỷ USD, 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phần mềm, 6,5 triệu lao động và 1 triệu chuyên gia về CNTT… Chương trình tập trung vào việc thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp sản xuất phần mềm, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng của nguồn nhân lực, thúc đẩy việc tiếp cận thị trường nội địa và thúc đẩy thị trường quốc tế. Chính phủ đầu tư 706 triệu USD để thực hiện Chương trình này.
Tổng hợp lại, chính sách, chương trình phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT của các nước trên tập trung vào các nội dung chính sau:

- Hỗ trợ phát triển các công nghệ mới nổi, công nghệ 4.0 như 5G, thiết bị điện tử thế hệ mới, nội dung số, thiết bị IoT, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo;

- Phát triển doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó có một số doanh nghiệp dẫn dắt;

- Về vai trò của doanh nghiệp dẫn dắt: Tùy theo năng lực của doanh nghiệp, nhà nước có thể giao:

+ Đào tạo các công nghệ mới nổi, 4.0;

+ Tham gia xây dựng, tài trợ các khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ phần mềm, khu khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ các doanh nghiệp SME, Startup;

+ Đầu tư R&D cho công nghiệp mới nổi, 4.0.

- Tăng tỷ lệ nội địa hóa, sản xuất xanh sạch; 

- Nâng cao chất lượng và thương hiệu của sản phẩm, dịch vụ CNTT, ĐTVT nội địa;

- Xây dựng đội ngũ nhân lực 4.0, chú trọng đến chất lượng và khả năng đáp ứng kịp thời sự thay đổi của công nghệ;

- Đầu tư của nhà nước đủ lớn, mang tính dẫn dắt để khuyến khích phát triển các công nghệ mới nổi và bảo hộ sở hữu trí tuệ nội địa.

2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG  VIỆT NAM
Trong giai đoạn 5 năm 2014-2019, ngành Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông (CNTT, ĐTVT) đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của đất nước với doanh thu năm 2019 ước tính đạt 110 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 31,1%/năm, hình thành đội ngũ lao động công nghệ số với hơn 1 triệu người. 

Năm 2019, các doanh nghiệp CNTT, ĐTVT đã nộp ngân sách nhà nước trên 53 nghìn tỷ đồng. 02 mặt hàng công nghiệp CNTT, ĐTVT là điện thoại và linh kiện, và máy tính, điện tử và linh kiện chiếm vị trí số 1 và 3 trong danh sách top 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đưa ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam trở thành ngành xuất siêu lớn nhất của nền kinh tế. Riêng xuất siêu trong lĩnh vực phần cứng, điện tử ước đạt 28 tỷ USD. Trong 5 năm qua cũng ghi nhận sự cố gắng của nhiều địa phương trong phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT.  

Năm 2015, trên cả nước chỉ có một số địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh có sự phát triển rõ rệt về công nghiệp CNTT, ĐTVT với mức tăng trưởng cao còn đa phần các địa phương khác hầu như không có các hoạt động về công nghiệp CNTT, ĐTVT. Đến năm 2019 xuất hiện nhiều địa phương có tăng trưởng vượt bậc như Hà Nam (tăng 20.427%), Vĩnh Phúc (tăng 2.892%), Phú Thọ (tăng 713%), Đồng Nai (tăng 287%), Hải Phòng (tăng 42%) do thu hút được đầu tư FDI trong lĩnh vực phần cứng điện tử. Ngoài 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đã có thêm 5 tỉnh, thành phố tham gia vào nhóm địa phương có doanh thu trên 1 tỷ USD về CNTT, ĐTVT là Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng. Cũng có đến 8 địa phương có số lượng doanh nghiệp trên 1000 là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh, Thừa thiên – Huế và Lạng Sơn, 15 địa phương có số lượng lao động CNTT, ĐTVT trên 10.000 người. 3 thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chính Minh, Đà Nẵng đã trở thành những trung tâm sản xuất phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường thế giới. Các địa phương còn lại đã hình thành các  nhà máy sản xuất thiết bị phần cứng điện tử có quy mô lớn của các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới.
Một số doanh nghiệp nội địa đã tiên phong trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm dựa trên công nghệ 4.0 như: Viettel, Vsmart, FPT, MISA, VNPT, Mobifone…

Tuy vậy, giai đoạn 2 năm gần đây cũng bộc lộ một số hạn chế của ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT. Tăng trưởng doanh thu đã chững lại: lần đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ tăng trưởng giảm xuống dưới 2 con số (năm 2019 ước tăng trưởng là 9,1%). Ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT vẫn phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp FDI, trong đó các doanh nghiệp FDI chiếm tới trên 90% cả về doanh thu lẫn xuất khẩu. Các doanh nghiệp nội địa hiện chủ yếu tham gia vào khâu có giá trị gia tăng chưa cao như lắp ráp phần cứng, gia công phần mềm. Chưa có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với  phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT tại Việt Nam là:
- Về điểm mạnh: (1) Nhận thức và chủ trương đúng, kịp thời của Đảng, Chính phủ về CMCN 4 và xây dựng ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam; (2) Ý chí và khát vọng của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, con người Việt Nam về xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường; (3) Ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT đã trở thành ngành kinh tế lớn, có tên trên bản đồ thế giới; (4) Đã hình thành hệ thống doanh nghiệp CNTT, ĐTVT với trên 38.000 doanh nghiệp với đủ các loại hình phần cứng ĐTVT, phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT; (5) Nguồn nhân lực với trên 1 triệu lao động trẻ, thông minh, ham học hỏi, sáng tạo, thích ứng nhanh và có khát vọng làm giàu; (6) Điều kiện tốt về vị thế chính trị ổn định, dân số, địa lý, khí hậu, tài nguyên, đã thu hút được nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới xây dựng các nhà máy sản xuất tại Việt Nam với quy mô sản xuất lớn, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho toàn cầu.

- Về điểm yếu: (1) Thể chế, khung pháp lý, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, doanh nghiệp, thị trường, ưu đãi thuế, thu hút đầu tư chưa đáp ứng vai trò kiến tạo cho phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT; (2) Việt Nam vẫn là nước đang phát triển có thu nhập trung bình, nên nguồn lực đầu tư hạn chế. Ngân sách nhà nước cho triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình công nghiệp CNTT, ĐTVT giai đoạn trước hầu như không đáng kể; (3) Quy trình, thủ tục sử dụng quỹ nghiên cứu khoa học còn bất cập nên đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ, sáng tạo chưa cao; (4) Đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực CNTT, ĐTVT chưa đáp ứng nhu cầu; (5) Mặc dù số lượng doanh nghiệp nội địa nhiều nhưng hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn rất hạn chế, chủ yếu là gia công, lắp ráp. Doanh thu và xuất khẩu của ngành chủ yếu phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI.

- Về cơ hội: (1) CMCN4 dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số, chuyển đổi số đang tạo ra không gian phát triển mới cho công nghiệp CNTT, ĐTVT; (2) Xu hướng chuyển dịch đầu tư FDI của các tập đoàn CNTT, ĐTVT đa quốc gia từ Trung Quốc sang các nước khác trong đó có Việt Nam do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; (3) Thị trường gần 100 triệu người và chuyển đổi số trong các lĩnh vực hành chính công, phát triển đô thị thông minh, nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục, tài chính, tài nguyên, môi trường... chính là tiền đề thuận lợi cho các doanh nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam lớn mạnh và vươn ra thế giới.
- Về thách thức: (1) Nhận thức của cấp ủy, chính quyền về phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT có nơi có lúc còn chưa đầy đủ, chưa tạo được nhận thức và quyết tâm hành động thống nhất trong hệ thống chính trị; (2) Thiếu chính sách, cơ chế, nguồn lực đủ mạnh để hỗ trợ tăng cường năng lực doanh nghiệp CNTT, ĐTVT, chưa tạo được môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, chính sách huy động, phân bổ các nguồn lực cho phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT thiếu hiệu quả, chưa đột phá; (3) CMCN4 khiến xu hướng công nghệ thay đổi nhanh chóng dẫn đến các doanh nghiệp trong nước có tiềm lực hạn chế không có cơ hội đầu tư, thay đổi chất lượng dịch vụ, thị trường kinh doanh trong nước ngày càng phù thuộc các đối tác nước ngoài về bản quyền công nghệ, nội dung và chính sách hợp tác; (4) Nguy cơ tụt hậu về công nghệ do các công nghệ số phát triển rất nhanh; (5) Nguy cơ mất việc làm vì công nghệ thay đổi rất nhanh.

2. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG, PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH

Việc phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình là rất cần thiết vì một số lý do sau:

Một là, ưu tiên phát triển Công nghiệp CNTT, ĐTVT luôn luôn được nhấn mạnh và khẳng định trong quan điểm của các Nghị quyết của Đảng trong thời gian gần đây, cụ thể tại: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định “Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử là con đường chủ đạo”; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khẳng định ưu tiên tập trung phát triển Công nghiệp CNTT, ĐTVT và các lĩnh vực liên quan, cụ thể “Tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như: Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính - ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo.”; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, xác định “Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”. Việc sớm phê duyệt và triển khai Chương trình sẽ đảm bảo việc thực hiện thành công các Nghị quyết quan trọng của Đảng nêu trên.
Hai là, Chương trình đóng vai trò quan trọng để triển khai, thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Dự thảo Chiến lược này hiện nay có nhiều nội dung liên quan trực tiếp tới Chương trình như: Tập trung xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tạo nền tảng tăng cường ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, tiến tới làm chủ một số công nghệ mới; ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, kết nối 5G và sau 5G, AI, chuỗi khối, In 3-D, IoT…; Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng tăng các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và dịch chuyển lên các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị của từng ngành công nghiệp; Tăng cường liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn đa quốc gia với các doanh nghiệp trong nước trong phát triển chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế: chú trọng đào tạo tại, đào tạo thường xuyên. 

Ba là, việc phê duyệt và triển khai Chương trình đảm bảo sự tiếp nối liên tục, kế thừa các kết quả đã đạt được của các Chương trình phát triển công nghiệp CNTT trước đây. Trong giai đoạn từ 2015 - 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Chương trình nêu trên là những quyết sách quan trọng, đặt nền tảng, hình thành, thúc đẩy và giúp ngành công nghiệp CNTT Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong những năm qua. Tuy vậy, Chương trình nói trên sẽ hết hạn trong năm 2020. Bên cạnh đó, trong giai đoạn phát triển tiếp theo, ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam cần phát triển lên tầm cao mới, ngành cần xây dựng một số thương hiệu mạnh, đặc biệt là thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm mang tầm vóc quốc gia và vươn ra thị trường quốc tế. Vì vậy, để đảm bảo tính kế thừa, duy trì các kết quả đã đạt được của các Chương trình trước đây, đồng thời thúc đẩy ngành phát triển lên tầm cao mới, việc phê duyệt và triển khai Chương trình là hết sức cần thiết.
Bốn là, trong bối cảnh của CMCN4 cũng như cơ hội mang lại từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung mở ra nhiều tiềm năng, cơ hội cho việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyển dịch các nhà máy sản xuất sang Việt Nam. Vì vậy, việc phê duyệt và triển khai Chương trình này sẽ kịp thời đưa ra các cơ chế, chính sách ưu tiên, tập trung nâng cao giá trị gia tăng trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam là bức thiết và quan trọng, là cơ hội để hiện thực hóa chiến lược Make In VietNam (phát triển các sản phẩm sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, Việt Nam chủ động trong sản xuất), giúp ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam nhanh chóng nắm bắt cơ hội, bứt phá mạnh mẽ để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực giúp các ngành kinh tế khác cùng phát triển. 

Năm là, Chương trình kỳ vọng sẽ xây dựng thể chế, chính sách ưu đãi vượt trội, cạnh tranh quốc tế tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi để nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực CNTT, ĐTVT, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư, đặt trụ sở và thành lập các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; Phát triển được các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm CNTT, ĐTVT Việt Nam và vị trí quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Trong bối cảnh mới cùng những phân tích và nhận định ở trên có thể thấy việc ban hành Chương trình phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là hết sức cần thiết. Một mặt, Chương trình đảm bảo tính kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được. Mặc khác, Chương trình đề ra các giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Để tổ chức nghiên cứu, xây dựng Chương trình, Bộ TTTT đã thực hiện, triển khai đồng thời nhiều nội dung sau:

- Gửi văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương về báo cáo đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/03/2015, Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đến nay, Bộ TTTT đã nhận văn bản trả lời của: 4/5 Bộ; 3/6 doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước; 35/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đã tổ chức Hội thảo, tọa đàm xin ý kiến một số địa phương cùng các Hội, Hiệp hội và doanh nghiệp tại 3 miền (Bắc, Trung Nam) về phương pháp, quan điểm và dự thảo Quyết định.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Chương trình và đã có Văn bản số …………,  xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương; các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp liên quan. 

- Tổng hợp các ý kiến như sau:   
Tiếp thu ý các kiến này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát, hoàn thiện Dự thảo Chương trình 4.0 (trình kèm theo). 

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi của Chương trình

Chương trình phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách đồng thời tạo môi trường, hệ sinh thái thuận lợi giúp nâng cao giá trị, chất lượng, sức cạnh tranh, khả năng làm chủ, sáng tạo công nghệ của doanh nghiệp và con người Việt Nam cũng như trong việc thu hút nguồn lực của trong nước và thế giới đến Việt Nam để phát triển ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam trở thành một trong những ngành kinh tế chủ đạo, bền vững của đất nước.
2. Mục tiêu đến 2025

Xây dựng ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam trở thành một trong những ngành kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, dựa trên những thành tựu mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, làm động lực thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, chuyển đổi số các hoạt động kinh tế-xã hội, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng.

3. Tầm nhìn đến năm 2030
Đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có khả năng nghiên cứu, chế tạo và cung cấp sản phẩm, thiết bị và dịch vụ CNTT, ĐTVT dựa trên công nghệ 4.0 hàng đầu trong khu vực.

4. Các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Chương trình: Chương trình đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 2 nhóm giải pháp, cụ thể như sau:
- 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các sản phẩm CNTT trọng điểm: bao gồm (1) Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các khu CNTT tập trung theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; (2) Đầu tư xây dựng mặt bằng, hạ tầng hoặc các cơ sở vật chất khác phù hợp với điều kiện của địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT, ĐTVT tại những địa phương không có khu CNTT tập trung; (3) Đầu tư các hạ tầng kỹ thuật, vườn ươm công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp thử nghiệm, hoàn thiện, giới thiệu các công nghệ số mới; (4) Phổ cập điện thoại di động thông minh và phổ cập hạ tầng băng rộng; (5) Nghiên cứu, phát triển sản phẩm CNTT trọng điểm phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số quốc gia theo hướng lựa chọn các sản phẩm, giải pháp dựa trên nền trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu; thiết bị mạng 5G, thiết bị đầu cuối 5G, thiết bị mạng băng rộng, điện thoại thông minh, thiết bị IoT, camera thông minh phục vụ đề án đô thị thông minh, giao thông thông minh, thiết bị thông minh hộ gia đình...

Nâng cao tính tự chủ, vị trí quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng Việt Nam là điểm đến an toàn cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số: (1) Tăng cường vai trò của các Tập đoàn, Tổng công ty doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân lớn trong các hoạt động R&D các công nghệ mới, công nghệ nguồn, công nghệ lõi; xây dựng hệ sinh thái công nghiệp CNTT, ĐTVT; xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp...; (2) Đẩy mạnh việc xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động bảo hộ về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, dịch vụ CNTT, ĐTVT của Việt Nam; đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp về đăng ký bằng phát minh, sáng chế, đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ tại Mỹ; (3) Xây dựng và thực thi Kế hoạch phát triển công nghiệp CNTTT, ĐTVT tại địa phương trong đó tập trung phát triển doanh nghiệp CNTT, ĐTVT; (4) Thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với nguồn vốn huy động từ xã hội hóa; (5) Tổ chức các khóa bồi dưỡng, bổ sung, nâng cao kiến thức kỹ năng về các chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực CNTT cho các cá nhân cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; (6) Thiết lập hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp có vốn FDI trong lĩnh  vực CNTT, ĐTVT; (7) Thúc đẩy doanh nghiệp trong hoạt động tìm kiếm, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, nghiên cứu áp dụng và đổi mới công nghệ, tiến tới đổi mới, sáng tạo, R&D, thiết kế, làm chủ công nghệ trong lĩnh vực CNTT, ĐTVT.
Hỗ trợ phát phát triển thị trường: (1) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra chất lượng, tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với các hàng hóa, dịch vụ CNTT, ĐTVT nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường trong nước phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế; (2) Phát triển thị trường thông qua việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chương trình xây dựng đô thị thông minh, Chương trình phát triển chính phủ điện tử… và các chương trình liên quan đến ứng dụng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương...; (3) Công khai, minh bạch thông tin về hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước để các doanh nghiệp biết, tham gia thực hiện; (4) Duy trì thế mạnh ở các thị trường truyền thống như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đồng thời phát triển các thị trường mới, trong đó có khu vực ASEAN; (5) Công bố các dữ liệu mở của Chính phủ tại Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn) để các doanh nghiệp tiếp cận, khai thác.

Thông tin, truyền thông quảng bá về công nghiệp công nghệ số Việt Nam: (1) Xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia và Diễn đàn phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đa ngôn ngữ, tổng hợp các chuyện, kinh nghiệm, giải pháp hay trong nước, quốc tế về ngành, về ứng dụng công nghệ số giải quyết các bài toán cụ thể nhằm tạo sự lan tỏa mạnh trên cộng đồng mạng; (2) Tổ chức các giải thưởng về lĩnh vực công nghiệp CNTT, ĐTVT nhằm tuyên dương các doanh nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam tiêu biểu thực hiện tốt chiến lược “Make in Viet Nam”; (3) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ xuất khẩu cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam; (4) Tuyên truyền quảng bá về hình ảnh ngành công nghiệp CNTT, ĐTVT; (5) Hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp CNTT, ĐTVT; (6) Định kỳ tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam;(7) Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ công chức tại các địa phương về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo: (1) Doanh nghiệp CNTT, ĐTVT Việt Nam có trách nhiệm tham gia hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT, ĐTVT, coi nhân lực là một trong những vốn cốt lõi của doanh nghiệp; (2) Phát triển mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo kỹ năng CNTT, ĐTVN cho chuyển đổi công việc. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc; (3) Hình thành mạng học tập mở của người Việt Nam. Thực hiện theo lộ trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân; (4) Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao kỹ năng quản lý, kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho nhân lực CNTT, ĐTVT phù hợp yêu cầu thực tế; (5) Xây dựng mới, cập nhật và triển khai áp dụng chuẩn kỹ năng nhân lực CNTT.

- 2 nhóm giải pháp gồm:

Xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về công nghiệp CNTT, ĐTVT: (1) Nghiên cứu xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số; (2) Xây dựng cơ chế, chính sách định hướng về dùng chung hạ tầng viễn thông và CNTT; (3) Nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp CNTT; (4) Nghiên cứu xây dựng Nghị định Chính phủ về thành lập, quản lý khu CNTT tập trung thay thế Nghị định số 154/2013/NĐ-CP quy định về khu CNTT tập trung để các khu CNTT tập trung; (5) Nghiên cứu, cập nhật bổ sung Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm; (6) Hoàn thiện khung pháp lý về mô hình Chuỗi công viên phần mềm; đầu tư, nâng cấp Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung trên cơ sở liên kết các địa phương có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, tài chính,..; (7) Nghiên cứu sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành cơ chế, chính sách để cải cách quy định quản lý tài chính Quỹ khoa học công nghệ theo hướng cải cách quy định và đơn giản hóa thủ tục quản lý, sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ; (8) Nghiên cứu sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành cơ chế, chính sách ưu tiên, đầu tư mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT, ĐTVT trong nước theo hướng ưu tiên những sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam và cơ quan nhà nước có nhu cầu; (9) Nghiên cứu sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực CNTT, ĐTVT theo hướng lựa chọn và ưu đãi có điều kiện; (10) Nghiên cứu sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành cơ chế, chính sách cho phép doanh nghiệp được thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm của doanh nghiệp; (11) Nghiên cứu, sửa đổi, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Luật Ngân sách để bổ sung nhiệm vụ cụ thể “Chi cho phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT” làm cơ sở cho việc bố trí chi tiêu riêng cho phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm; (12) Nghiên cứu sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi tín dụng và điều kiện cho vay vốn thuận lợi đối với các doanh nghiệp CNTT, ĐTVT có dự án nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm; (13) Nghiên cứu, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về CNTT, ĐTVT, trong đó có tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh mạng đối với sản phẩm, thiết bị công nghệ số, thiết bị dựa trên công nghệ 5G để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước, đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia, chủ quyền số quốc gia; (14) Nghiên cứu sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định đối với dịch vụ CNTT, ĐTVT xuyên biên giới qua môi trường mạng của các công ty đa quốc gia, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam; (15) Nghiên cứu sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định cho việc chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở của Chính phủ, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu cá nhân; (16) Nghiên cứu sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành cơ chế, chính sách thầu đặc thù về đấu thầu trong lĩnh vực CNTT, ĐTVT cho phép thực hiện các gói thầu có ít hơn 3 nhà cung cấp, đặc biệt đối với các sản phẩm CNTT trọng điểm; (17) Nghiên cứu, xây dựng đề án hình thành hệ thống các trường đại học có đào tạo chất lượng cao đạt trình độ quốc tế về CNTT, ĐTVT; (18) Nghiên cứu, xây dựng đề án hình thành hệ thống các trường cao đẳng có đào tạo chất lượng cao đạt trình độ quốc tế về CNTT, ĐTVT; (19) Nghiên cứu, đề xuất, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao, có cơ chế miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với lao động CNTT, ĐTVT có trình độ cao.
Tổ chức, bộ máy: (1) Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử: thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trong việc phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT; (2) Thành lập Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông làm cơ quan thường trực tổ chức, triển khai Chương trình này; (3) Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: đôn đốc, điều phối chung việc triển khai Chương trình trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình. Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác triển khai Chương trình trong phạm vi bộ, ngành, địa phương.
5. Về kinh phí
Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm: Nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, nguồn vốn của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và nguồn vốn nước ngoài, bao gồm nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

6. Về cơ chế điều phối triển khai
- Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối công tác triển khai Chương trình.
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thường trực, giúp Chủ tịch UBND triển khai Chương trình trong phạm vi địa phương.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Trên đây là báo cáo các nội dung về Đề án xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo và kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
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